
 

 

PHỤ LỤC I 

CÁC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY  

BỔ SUNG VÀ SỬA CHỮA THEO NHU CẦU NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-YTĐL ngày    /3/2022  

của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei) 

 

1. Danh sách phương tiện PCCC đang sử dụng 

TT 
Tên phương tiện 

PCCC 

Vị trí bổ sung 

Khoa, Phòng 

Số 

lượng 

Tổng 

cộng 

1 Bình chữa cháy  

Khu hành chính  02 

20 

Khoa Khám - HSCC 02 

Khoa Y Học cổ truyền và PHCN 02 

Khoa Nội TH - Nhi 02 

Khoa Ngoại TH- CSSKSS 02 

Khoa Truyền nhiễm 02 

Phòng mổ và Khoa HSCC 02 

Khoa Xét nghiệm - CĐHA 04 

Khoa Dược nhà ăn  02 

2 
Vòi + lăng + van 

chữa cháy 

Các cột nước chữa cháy  

(1 Hộp chữa cháy 03 bộ) 
03 03 

3 
Hệ thống báo cháy 

tự động  
Phòng mổ và Khoa HSCC (02 tầng) 02 02 

4 

Tiêu lệnh chữa cháy 

và nội quy phòng 

cháy, chữa cháy 

Khu hành chính  01 

12 

Khoa Khám - HSCC 01 

Khoa Y Học cổ truyền và PHCN 01 

Khoa Nội TH - Nhi 01 

Khoa Ngoại TH- CSSKSS 02 

Khoa Truyền nhiễm 01 

Phòng mổ và Khoa HSCC (02 tầng) 02 

Khoa Xét nghiệm - CĐHA 02 

Khoa Dược và nhà ăn  01 

5 
Bảng chỉ dẫn lối 

thoát hiểm (Exit) 
Khu Hành chính  02  



 

2 

 

6 Đèn chiếu sáng sự cố Khu Hành chính  02 
01 

hỏng 

7 Máy bơm PCCC    

- Máy chạy dầu  Bể nước PCCC 01  

- Máy chạy bằng điện Bể nước PCCC 01 Hỏng 

2. Danh sách phương tiện PCCC cần bổ sung và sửa chữa 

TT Tên phương tiện PCCC 
Vị trí bổ sung 

Khoa, Phòng 

Số 

lượng 

Tổng 

cộng 

1 
Sửa chữa máy bơm điện 

PCCC 
Bể nước PCCC 01 01 

2 Bình chữa cháy 
Khoa Ngoại TH- CSSKSS 02 

04 
Phòng mổ  02 

3 Vòi + lăng + van chữa cháy 

Các cột nước chữa cháy  
Hộp chữa cháy 

- 01 cuộn dây (loại 20m)  

- 01 Hộp đựng  

- 01 Vòi lăng phun  

03 03 

4 Đèn chiếu sáng sự cố Khu Hành chính 01 01 

5 
- Nội quy PCCC 

- Tiêu lệnh chữa cháy 

Tại các khoa phòng   
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